
TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 6 - BẮC NINH 

   

Bản án số: 46/2025/HS-ST 

              Ngày 29/12/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 6-BẮC NINH 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                                 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lệ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hiệp 

              Ông Ngô Văn Lƣu 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trí Tuấn - Thư ký tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6-Bắc Ninh tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Thu Hòa - Kiểm sát viên 

Ngày 29 tháng 12 năm 2025, Tòa án nhân dân Khu vực 6 - Bắc Ninh mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 49/2025/TLST-HS 

ngày 08 tháng 12 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

44/2025/QĐXXST-HS ngày 12/12/2025 đối với bị cáo:  

 Nguyễn Văn V, sinh năm 1972; Giới tính: Nam; HKTT: Tổ dân phố Bồ 

Sơn, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh; Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Đoàn thể: Không; Trình độ học vấn: 05/12; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Con ông: Nguyễn Văn Khíp (tên gọi khác: Nguyễn Văn Kíp) (đã 

chết) và bà Nguyễn Thị Giám (tên gọi khác: Nguyễn Thị Dám)  (đã chết); Gia 

đình có 7 anh chị em, bị cáo là con thứ 7; Vợ: Nguyễn Thị Hải Thư, sinh năm 

1973; Con: có 02 con, lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 1998; 

- Nhân thân: 

+ Tại Bản án số 101/HSST ngày 27/6/2002, Tòa án nhân dân thị xã Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 36 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" 

theo quy định tại khoản 1 Điều 194 BLHS năm 1999. Chấp hành xong hình phạt 

tù ngày 16/10/2004, đã chấp hành xong các quyết định khác của bản án. 

+ Ngày 29/3/2012, bị Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma 

túy" bằng hình thức phạt tiền. Đã nộp phạt. 

+ Bản án số 229/HSST ngày 28/9/2012 của Tòa án nhân dân thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 04 tháng 05 ngày tù về tội "Đánh bạc" (Được 

trả tự do tại phiên tòa). Đã chấp hành xong toàn bộ bản án. 

+ Bản án số 241/HSST ngày 29/9/2016, Tòa án nhân dân thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh xét xử về tội "Cưỡng đoạt tài sản" (Được tuyên miễn trách 

nhiệm hình sự). Đã chấp hành xong toàn bộ bản án. 

- Tiền sự: Không. 
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- Tiền án: Bản án số 259/HSST ngày 22/8/2024, Tòa án nhân dân thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 32 tháng về tội “Đánh bạc”. 

 Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/10/2025 đến nay. Có mặt 

          * Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Văn Đại, sinh năm 1976 

HKTT: Tổ dân phố Bồ Sơn, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Nguyễn Văn V mở quán bán trà đá tại trước cửa nhà ở tổ dân phố Bồ 

Sơn. Quá trình bán nước, V thấy có một số khách hỏi mua số lô, số đề nên đã 

nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho khách tại quán để 

kiếm lời. V quy định bán số tiền lô là 23.000 đồng/1 điểm lô; tiền đề, tiền cửa, 

tiền xiên, tiền 3 càng thì sẽ thu đủ số tiền mua. Trần Văn Đại là hàng xóm gần 

nhà V. 

Khoảng 17 giờ 34 phút ngày 21/10/2025, Đại đã sử dụng điện thoại di động 

Iphone SE kèm simcard số 0914984666 của mình nhắn tin qua mạng xã hội Zalo 

từ tài khoản có tên “Cho Dai” vào tài khoản zalo có tên “Nơi Ấy Bình Yên” của 

V để mua số lô 71 với 50 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 1.150.000 đồng. Đại 

hẹn ngày hôm sau sẽ thanh toán tiền cho V, V đồng ý. 

Hồi 17 giờ 46 phút ngày 21/10/2025, sau khi nhận được tin báo từ quần 

chúng nhân dân về việc Nguyễn Văn V đang có biểu hiện đánh bạc bằng hình 

thức mua bán số lô, số đề qua zalo tại quán bán nước của V ở tổ dân phố Bồ 

Sơn, gần cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra và thu giữ của V: 01 chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, số Imel: 356570087714970, lắp 

simcard 0336836021 và mời V về trụ sở làm việc.  

Tại cơ quan điều tra, V đã tự nguyện đầu thù về hành vi đánh bạc 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại đã thu giữ 

của V phát hiện: Tại ứng dụng tin nhắn zalo có tên “Nơi Ấy Bình Yên” đăng ký 

bằng số điện thoại 0336836021 của V có nội dung nhận số lô trong ngày 

21/10/2025 từ tài khoản Zalo có tên “Cho Dai” đăng ký bằng số điện thoại 

0914984666.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh, triệu tập Trần Văn Đại, sinh năm 

1976, HKTT: Tổ dân phố Bồ Sơn, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh lên làm 

việc. Đại đã khai nhận hành vi mua số lô của V qua tài khoản zalo đăng ký bằng 

số điện thoại 0914984666 của Đại.  

Thời điểm V bị phát hiện kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc chưa quay 

thưởng.  
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Cách thức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề như sau: Nếu người 

chơi mua số “đề” thì so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt và giải nhất, giải 

nhì, nếu trùng với số của người chơi đã mua thì người chơi sẽ được thanh toán 

số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đã mua. Số đề ba càng được lấy theo 03 số 

cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì sẽ được trả số tiền gấp 400 lần tiền mua. 

Đối với chơi số lô, được dựa theo 02 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả 

mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Chơi 

số lô được tính theo điểm, người chơi trúng số lô được trả số tiền là 80.000 

đồng/1 điểm. Đối với chơi lô xiên cũng lấy 2 số cuối của tất cả các giải thưởng 

kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn 

cứ. Lô xiên gồm: lô xiên 2 là có 2 cặp số, lô xiên 3 là có 3 cặp số, người chơi 

trúng lô xiên 2 được trả số tiền gấp 10 lần số tiền đã mua, trúng lô xiên 3 được 

trả số tiền gấp 40 lần. Nếu người chơi không trúng số đề, số lô, lô xiên, cửa thì 

bị mất số tiền đã ghi (mua) số lô, số đề, lô xiên và cửa với người nhận ghi (bán).  

* Về vật chứng của vụ án: 

Ngày 23/10/2025, Nguyễn Văn V đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan 

Cảnh sát điều tra: 01 chiếc điện thoại  di động Iphone 7 Plus màu đen, số Imel: 

356570087714970, lắp simcard 0336836021 là điện thoại đã sử dụng mua bán 

số lô với Đại. 

Ngày 07/11/2025, Trần Văn Đại đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan Cảnh 

sát điều tra tiền mua số lô của V ngày 21/10/2025 nhưng chưa thanh toán là 

1.150.000 đồng.  

Đối với chiếc điện thoại di động Iphone SE kèm simcard 0914984666 của 

Đại đã sử dụng liên lạc đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô với V, Đại trình 

bày quá trình sử dụng đã bị rơi vỡ và Đại đã vứt đi, đến nay không thu hồi được. 

Tại Bản cáo trạng số 45/CT-VKSTPBN ngày 05/12/2025, Viện kiểm sát 

nhân dân Khu vực 6-Bắc Ninh truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. 

Tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6-Bắc 

Ninh giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân tích đánh giá 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, cũng như qua xem xét 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội “Đánh bạc”; 

- Về hình phạt  chính:  

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ 

luật hình sự; Xử phạt Nguyễn Văn V từ 08 tháng đến 10 tháng tù. 

Áp dụng khoản 5 Điều 65 và khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự, chuyển 16 

tháng tù treo của Bản án số 259/2024/HSST ngày 22/8/2024 của Toà án nhân dân 
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thành phố Bắc Ninh thành 16 tháng tù giam. Tổng hợp hình phạt của tội mới; Buộc 

bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là từ 24 tháng đến 26 tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 23/10/2025; Thời gian tạm giữ từ ngày 11/4/2024 đến 

ngày 19/4/2024 theo Bản án số 259/2024/HSST ngày 22/8/2024 được trừ vào thời 

hạn chấp hành hình phạt tù. 

 Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có thu nhập nên không áp dụng 

hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự: 

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 chiếc điện thoại  di động Iphone 7 Plus 

màu đen, số Imel: 356570087714970 thu giữ của Nguyễn Văn V; và số tiền 

1.150.000 đồng mà Trần Văn Đại giao nộp; tịch thu tiêu hủy 01 sim có số 

0336836021.  

- Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Bị cáo nhận tội, không có ý kiến gì và không tham gia tranh luận với đại 

diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

để sớm trở về với gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng:  

Tại phiên tòa sơ thẩm vắng mặt người làm chứng. Xét việc vắng mặt của 

đương sự không gây trở ngại cho việc xét xử vụ án nên căn cứ Điều 293 Bộ luật 

tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử xét xử vụ án theo thủ tục chung. 

Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

tố tụng được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố 

và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có 

ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, có đủ cơ sở để khẳng định, các hành vi, quyết định 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong giai 

đoạn điều tra, truy tố là có tính khách quan và hợp pháp. 

 [2]. Về nội dung: Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo khai nhận: Hồi 17 giờ 34 

phút ngày 21/10/2025, tại quán trà đá của V ở tổ dân phố Bồ Sơn, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh, gần cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, V đã có 

hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán 50 điểm số lô 71 cho 

Trần Văn Đại với tổng số tiền là 1.150.000 đồng.  
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Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với Biên bản tiếp nhận người phạm 

tội ra đầu thú, phù hợp với Biên bản làm việc về nội dung kiểm tra điện thoại, 

với lời khai của của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trần Văn Đại và các 

tài liệu chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm 

tra tại phiên tòa.  

Bị cáo có 01 tiền án về tội “Đánh bạc”, chưa được xóa án tích lại tiếp tục 

phạm tội nên thuộc trường hợp “đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm”. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6-Bắc 

Ninh truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ 

luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự 

công cộng, an toàn xã hội. Bị cáo đã nhiều lần bị tòa án đưa ra xét xử về các 

hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều lần bị xét xử về hành vi đánh bạc 

nhưng lại không lấy đó làm bài học kinh nghiệm để hoàn lương, bản thân có đủ 

khả năng nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình 

vi phạm. Do vậy cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe, 

giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. 

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

 - Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có một tiền án nhưng 

đã là tình tiết định tội nên không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự. 

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khi cơ quan điều tra 

phát hiện sự việc bị cáo đã ra đầu thú, nên Hội đồng xét xử cho bị cáo được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

         [4]. Sau khi xem xét, đánh giá tính chất và mức độ hành vi phạm tội, nhân 

thân của bị cáo, cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

đối với bị cáo; xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6-Bắc 

Ninh là phù hợp, Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội một thời gian mới đủ tác dụng để giáo dục, cải tạo đối với bị 

cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.  

[5]. Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp, không 

có thu nhập ổn định, không có tài sản riêng nên Hội đồng xét xử chấp nhận đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 

đối với bị cáo. 

          [6]. Về vật chứng: 
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Xét (01) điện thoại di động Iphone 7 Plus màu đen, số Imel: 

356570087714970 thu giữ của Nguyễn Văn V: Là công cụ, phương tiện phạm 

tội nên tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Đối với số tiền 1.150.000 đồng mà anh Trần Văn Đại giao nộp: Đây là số 

tiền bị cáo và anh Đại đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Đối với 01 sim có số 0336836021 là số sim điện thoại bị cáo dùng vào 

việc đánh bạc nên tuyên tịch thu tiêu hủy. 

          [7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

            [8]. Liên quan vụ án: Đối với Trần Văn Đại có hành vi đánh bạc với Nguyễn 

Văn V. Tuy nhiên số tiền Đại đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách 

nhiệm hình sự. Đại cũng chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc/gá bạc/tổ chức 

đánh bạc. Vì vậy, ngày 14/11/2025, Trưởng Công an phường Võ Cường, tỉnh 

Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 

đối với Đại về hành vi “Đánh bạc” là đúng quy định của pháp luật 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội “Đánh bạc”. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, 

Điều 47, khoản 2 Điều 56, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự; các điều 106, 136, 

329, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án: 

           Xử phạt Nguyễn Văn V 10 (mƣời) tháng tù về tội “Đánh bạc”  

Áp dụng khoản 5 Điều 65 và khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự, chuyển 16 

tháng tù treo của Bản án số 259/2024/HSST ngày 22/8/2024 của Toà án nhân dân 

thành phố Bắc Ninh thành 16 tháng tù giam. Tổng hợp hình phạt của tội mới; buộc 

bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 26 (hai mƣơi sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 23/10/2025. Thời gian tạm giữ từ ngày 11/4/2024 đến 

ngày 19/4/2024 theo Bản án số 259/2024/HSST ngày 22/8/2024 được trừ vào thời 

hạn chấp hành hình phạt tù. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo cho việc 

thi hành án. 

         2. Về vật chứng:  

Tịch thu sung quỹ nhà nước: (01) điện thoại di động Iphone 7 Plus màu 

đen, số Imel: 356570087714970; tịch thu tiêu hủy tịch thu tiêu hủy 01 sim có số 

0336836021 (Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 08/12/2025 giữa Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh với Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 

6-Bắc Ninh);  
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Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 1.150.000 đồng (Theo Giấy nộp tiền số 

0112250003000208, ngày  01/12/2025 của Ngân hàng TMCP ngoại thương V Nam). 

         3. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

          4. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quán vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

công khai. 

   
* Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKS,THADS KV6-Bắc Ninh;  

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- Phân trại tạm giữ/Trại tạm giam; 

- Bị cáo và người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 
 

                 Nguyễn Thị Lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


